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THÔNG TƯ

Hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong

các công ty

nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

 

Thi hành Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước, Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và

tiền lương bình quân như sau:

 

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phạm vi và đối tượng áp dụng các quy định tại Thông tư này là các công ty hoạt

động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:

1. Công ty nhà nước:

a) Tổng công ty nhà nước:

- Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm

1995 và Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập được thành lập

theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

- Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (Tổng công ty theo mô hình

công ty mẹ - công ty con);

- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

b) Công ty nhà nước độc lập;

2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết

định đầu tư và thành lập.
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Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty

II. NGUYÊN TẮC

1. Năng suất lao động bình quân được tính trên cơ sở tổng giá trị hoặc sản phẩm

tiêu thụ và số lao động sử dụng của công ty;

2. Tiền lương bình quân được tính trên cơ sở quỹ tiền lương thực hiện hoặc kế

hoạch theo đơn giá tiền lương và số lao động sử dụng của công ty;

3. Tiền lương bình quân được điều chỉnh theo mức tăng, giảm của năng suất lao

động bình quân. Năng suất lao động bình quân tăng thì tiền lương bình quân tăng,

nhưng mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động

bình quân. Năng suất lao động bình quân giảm thì tiền lương bình quân giảm. Mức

giảm thấp nhất bằng mức giảm của năng suất lao động bình quân.

III. TÍNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN

1. Căn cứ để tính năng suất lao động:

a) Tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) hoặc lợi

nhuận hoặc tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ thực tế của năm trước

liền kề hoặc của năm kế hoạch.

Chỉ tiêu tổng doanh thu; tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương); lợi nhuận

được tính theo quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm

2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và

quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và các văn bản hướng dẫn

thực hiện của Bộ Tài chính.

Chỉ tiêu tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ thực tế được tính theo quy

định tại Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội.

b) Số lao động thực tế sử dụng bình quân được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số

08/TT-BLĐTBXH ngày 07/05/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Số lao động của năm kế hoạch được tính theo quy định tại Thông tư số

06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tính năng suất lao động:



a) Năng suất lao động bình quân tính theo giá trị:

- Năng suất lao động thực hiện bình quân của năm trước liền kề, được tính theo

công thức:

 

Wthnt =

∑ Tthnt hoặc (∑ Tthnt - ∑ Cthnt)

hoặc Pthnt

----------------------------------------------

--

Lttnt

(1)

 

Trong đó:

+ Wthnt: năng suất lao động thực hiện bình quân tính theo giá trị của năm trước liền

kề;

+ ∑ Tthnt: Tổng doanh thu thực hiện năm trước liền kề

+ ∑ Cthnt: Tổng chi phí (chưa có lương) thực hiện năm trước liền kề;

+ Pthnt: Lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề

+ Lttnt: Số lao động thực tế sử dụng bình quân của năm trước liền kề

- Năng suất lao động kế hoạch bình quân của năm kế hoạch, được tính theo công

thức:

 

Wkh =

∑ Tkh hoặc (∑ Tkh - ∑ Ckh) hoặc

Pkh

--------------------------------------------

Lkh

(2)

 

Trong đó:

+ Wkh: năng suất lao động kế hoạch bình quân tính theo giá trị của năm kế hoạch;



+ ∑ Tkh: Tổng doanh thu năm kế hoạch;

+ ∑ Ckh: Tổng chi phí (chưa có lương) năm kế hoạch;

+ Pkh: Lợi nhuận năm kế hoạch;

+ Lkh: Số lao động kế hoạch.

- Năng suất lao động thực hiện bình quân của năm kế hoạch, được tính theo công

thức:

 

Wth =

∑ Tthkh hoặc (∑ Tthkh - ∑ Cthkh)

hoặc Pthkh

-----------------------------------------------

-

Lttkh

(3)

 

Trong đó:

+ Wth: năng suất lao động thực hiện bình quân tính theo giá trị của năm kế hoạch;

+ ∑ Tthkh: Tổng doanh thu thực hiện năm kế hoạch;

+ ∑ Cthkt: Tổng chi phí (chưa có lương) thực hiện của năm kế hoạch;

+ Pthkt: Lợi nhuận thực hiện của năm kế hoạch

+ Lttkt: Số lao động thực tế sử dụng bình quân của năm kế hoạch.

Ví dụ 1: Năm 2003, tổng doanh thu thực hiện của công ty là 24 tỷ đồng, số lao động

thực tế sử dụng bình quân là 1.200 người. Năm 2004, tổng doanh thu kế hoạch là

26,8 tỷ đồng, tổng doanh thu thực hiện là 26 tỷ đồng; số lao động kế hoạch là 1.280

người, số lao động thực tế sử dụng bình quân là 1.190 người. Như vậy, năng suất

lao động bình quân tính theo giá trị được xác định như sau:

+ Năng suất lao động thực hiện bình quân năm 2003 là:

Wthnt = 24 tỷ đồng/năm : 1.200 người = 0,02 tỷ đồng/năm

+ Năng suất lao động kế hoạch bình quân năm 2004 là:



Wkh = 26,8 tỷ đồng/năm : 1.280 người = 0,0209 tỷ đồng/năm

+ Năng suất lao động thực hiện bình quân năm 2004 là:

Wth= 26 tỷ đồng/năm : 1.190 người = 0,0218 tỷ đồng/năm

b) Năng suất lao động bình quân tính theo sản phẩm:

- Năng suất lao động thực hiện bình quân của năm trước liền kề, được tính theo

công thức:

 

Wthnt =

Qthnt

--------------

--

Lttnt

(4)

 

Trong đó:

+ Wthnt: Năng suất lao động thực hiện bình quân tính theo sản phẩm của năm trước

liền kề;

+ Qthnt: Tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ thực tế thực hiện của năm

trước liền kề;

+ Lttnt: Số lao động thực tế sử dụng bình quân của năm trước liền kề.

- Năng suất lao động kế hoạch bình quân của năm kế hoạch, được tính theo công

thức:

 

Wkh =

Qkh

--------------

--

Lkh

(5)

 

Trong đó:


